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1. Đặt vấn đề
Kỷ nguyên công nghệ đánh dấu những thay đổi 

mang tính đột phá trong một số khía cạnh nhất định 
của cuộc sống chúng ta, bao gồm cả giáo dục. Ngày 
nay, e-learning đang phát triển vượt bậc và chứng tỏ 
tính ưu việt của nó so với các hình thức học tập truyền 
thống khác trong một số trường hợp. Tại nhiều trường 
học và đại học, các khóa học trực tuyến đã trở thành 
một phần thiết yếu vì sự tiện lợi của nó đối với cả 
người học và nhà giáo dục. Tuy nhiên, điều đó cũng có 
nghĩa là toàn bộ hệ thống giáo dục lâu đời đang thay 
đổi (Olt, Melissa R., 2002). Trong khi phương pháp 
giảng dạy truyền thống vẫn có thể được áp dụng ở 
một mức độ nhất định, thì cần phải có những phương 
pháp đánh giá đổi mới cho việc học trực tuyến khi 
không thể phủ nhận, sự ra đời của công nghệ cũng góp 
phần làm phức tạp thêm tình trạng thiếu trung thực 
trong học tập. Vì vậy, việc phát hiện hành vi gian lận 
trong học tập của thí sinh trở nên khó khăn hơn đối với 
người đánh giá (Kenkel, 2004).

Một nghiên cứu so sánh được thực hiện tại một 
trường đại học cho thấy tỷ lệ sinh viên tham gia các 
khóa học trực tuyến thừa nhận gian lận trong bài tập 
lớn hơn 14% so với các sinh viên tham gia các khóa 
học thông thường (Kenkel, 2004). Không giống như 
các bài kiểm tra thông thường, học sinh không còn 
được xếp chỗ ngồi gần nhau nữa. Tuy nhiên, khoảng 
cách xa khiến việc đảm bảo tính toàn vẹn của đánh giá 
trực tuyến trở nên khó khăn hơn nhiều. Các thủ thuật 
gian lận kiểu cũ như viết chữ khác nhau, tạo mã đề, 
chuyền bút hoặc bút xóa có chứa đáp án không còn 
được học sinh sử dụng. Thay vào đó, sự thiếu trung 
thực trong học thuật trong công nghệ cao ngày càng 
gia tăng khiến cho việc gian lận gần như không thể bị 
phát hiện đối với giáo viên (Olt, Melissa R., 2002). 
Sự tiến bộ trong công nghệ khiến các phương pháp cũ 

không phải lúc nào cũng khả thi, do đó cần phải tìm ra 
các biện pháp mới để ngăn chặn hành vi gian lận trong 
học thuật. Bài báo này nhằm mục đích cung cấp các 
phương pháp ngăn chặn mà người đánh giá có thể sử 
dụng để khuyến khích tính liêm chính trong học thuật 
của đánh giá trực tuyến, điều đang trở nên cấp thiết 
hơn hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu

Để giới hạn phạm vi của tác phẩm này, bài báo chỉ 
giới hạn ở tác phẩm được xuất bản bằng tiếng Anh. 
và đặc biệt chú ý đến cả tới nghiên cứu sơ cấp và thứ 
cấp liên quan đến các biện pháp giảm thiểu gian lận 
trực tuyến. Vì phát triển các biện pháp hiệu quả trong 
đánh giá trực tuyến là một chủ đề lớn với số lượng 
nghiên cứu đáng kể được thực hiện, bao gồm gian lận 
trong phòng thi và gian lận trong bài tập về nhà, nên 
bài nghiên cứu này tập trung vào bối cảnh, định nghĩa 
và các biện pháp hiệu quả để khuyến khích tính liêm 
chính trong học tập trong thi cử. 

Sau phần giới thiệu này, trước tiên tôi sẽ trình bày 
định nghĩa về sự không trung thực trong học thuật và 
đánh giá trực tuyến, sau đó tôi sẽ xem xét các tài liệu 
liên quan để chỉ ra các chiến lược hiệu quả cho vấn đề 
này. Kết luận của bài viết này sẽ cung cấp cho người 
đọc bản tóm tắt những phát hiện chính, bình luận về 
những khoảng trống trong tài liệu từ đó gợi ý hướng 
nghiên cứu trong tương lai.
2.1. Định nghĩa về sự không trung thực trong học 
tập và đánh giá trực tuyến

Đánh giá trực tuyến, nói một cách đơn giản, có thể 
được định nghĩa là đánh giá được thực hiện thông qua 
các nền tảng trực tuyến, sử dụng các công nghệ web 
sẵn có để đánh giá kiến thức của người làm bài kiểm 
tra (Camille, 2006). Trong bối cảnh hiện nay, đánh 
giá trực tuyến tỏ ra phổ biến nhờ tốc độ và độ chính 
xác, đặc biệt khi các hình thức đánh giá truyền thống 
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không thể sử dụng được.
Mặc dù gian lận trong học thuật dường như là một 

vấn đề phổ biến, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình 
đánh giá theo nhiều cách, nhưng nó thường được coi 
là một trong những hiện tượng khó định nghĩa chính 
xác (Kibler, 1993). Trong khi một số nghiên cứu 
tập trung vào khía cạnh đạo đức và định nghĩa thuật 
ngữ này là “hành vi vi phạm có chủ ý” (Von Dran, 
Callahan và Taylor (2001, trang 40), thì các định nghĩa 
khác lại dựa trên hành vi của người có hành vi không 
trung thực trong học tập. Không trung thực trong học 
tập được gọi là hành vi gian lận hoặc cố gắng gian lận 
do thí sinh thực hiện nhằm đạt điểm cao hơn, cố tình 
vi phạm chính sách của trường về tính trung thực. Đạo 
văn, nhìn bài của thí sinh khác, và phối hợp làm bài 
tập ở nhà khi không được yêu cầu cũng là một hình 
thức thiếu trung thực trong học tập; tuy nhiên, để phân 
định phạm vi của công việc này, chỉ có các chiến lược 
để sự thiếu trung thực trong học tập diễn ra bên trong 
phòng thi sẽ được thảo luận trong bài viết này.

Liên quan đến các hình thức gian lận học thuật cụ 
thể trong đánh giá trực tuyến, Camille (2006) chỉ ra 8 
loại hoạt động gian lận chính thường được học sinh 
thực hiện trong các bài kiểm tra trực tuyến:

1. Nhìn vào máy tính của học sinh khác
2. Liên lạc qua email
3. Lướt Internet
4. Truy cập các trang web trái phép
5. Truy cập file/phần mềm khác
6. Nhắn tin 
7. Sử dụng điện thoại di động
8. Trao đổi bài trực tiếp

2.2. Kết quả từ các tài liệu liên quan
Trong phần tài liệu này, các nghiên cứu và nghiên 

cứu có liên quan nhằm tìm ra các biện pháp phát hiện 
và ngăn chặn hành vi không trung thực trong học thuật 
được tổng hợp để đưa ra các chiến lược phổ biến và 
hiệu quả nhất. Tổng cộng có 12 nghiên cứu thứ cấp và 
thực nghiệm đang được tiến hành. Những người tham 
gia tất cả 12 nghiên cứu đều là sinh viên đại học đến 
từ các trường đại học ở các nước phương Tây, nơi việc 
học trực tuyến rất phổ biến và việc gian lận trong học 
tập trong các khóa học trực tuyến đã trở thành mối lo 
ngại lớn của giáo viên. Bằng cách đọc, diễn giải và 
tổng hợp, tài liệu này chọn ra ba chiến lược thường 
được coi là có hiệu quả trong việc ngăn chặn hành vi 
sai trái trong học tập sau đây:
2.2.1. Cung cấp cho học sinh/ sinh viên các quy định 
phòng tránh không trung thực trong học tập

Chiến lược đầu tiên để giảm thiểu sự thiếu trung 
thực trong học tập mà hầu hết các tài liệu về chủ đề 
này đều đề cập chung là cung cấp cho sinh viên một 

chính sách về liêm chính/không trung thực trong học 
tập. Theo McMurtry (2001), các quy định cần được 
thảo luận trước khi thi hành. Đó là bởi vì khi học sinh 
nhận thức được rằng giáo viên trực tuyến coi trọng tính 
trung thực trong học tập và hành động của họ sẽ gây ra 
hậu quả, họ sẽ ít có khả năng gian lận hơn. Ngoài ra, 
sẽ tốt hơn nếu giáo viên thông báo chính thức cho học 
sinh về hình phạt trước khi thực hiện hình phạt (Joni 
Adkins, Cindy Kenkel, Chi Lo Lim, 2006)

Hơn nữa, McCabe và Pavela (1997) đã xác định 
mười nguyên tắc liêm chính trong học thuật liên quan 
đến việc phát triển chính sách liêm chính/không trung 
thực trong học thuật mà sau này đã được các nhà 
nghiên cứu khác xem xét:

1. Khẳng định tầm quan trọng của liêm chính trong 
học tập.

2. Nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập.
3. Đối xử với học sinh như mục đích cuối cùng của 

chính họ.
4. Thúc đẩy môi trường tin cậy trong lớp học.
5. Khuyến khích trách nhiệm của học sinh về tính 

liêm chính trong học tập.
6. Làm rõ những kỳ vọng đối với học sinh.
7. Xây dựng các hình thức đánh giá công bằng và 

phù hợp.
8. Giảm cơ hội tham gia vào hành vi không trung 

thực trong học tập.
9. Thách thức sự thiếu trung thực trong học tập khi 

nó xảy ra.
10. Giúp xác định và hỗ trợ các tiêu chuẩn liêm 

chính trong học tập trên toàn trường.
Quy định chống gian lận trong học thuật rõ ràng 

cần được đưa vào giáo trình và có thể được sử dụng 
làm chủ đề thảo luận trong đó giáo viên có thể chia 
sẻ các trường hợp cụ thể và giáo dục học sinh về hậu 
quả của nó (Joni Adkins, Cindy Kenkel, Chi Lo Lim, 
2006). 
2.2.2. Phát triển cách tiếp cận thay thế cho đánh giá 
trực tuyến

Người ta tin rằng việc bảo vệ tính toàn vẹn của 
ngân hàng đề thi chứng tỏ là một trong những cách 
trực tiếp và hiệu quả để ngăn chặn hành vi sai trái 
trong học tập. Một số phương pháp lâu đời bao gồm 
luân chuyển các câu hỏi trong ngân hàng đề thi cho 
các thuật ngữ học thuật khác nhau, diễn đạt lại câu 
hỏi và thay đổi thứ tự câu trả lời. (Joni Adkins, Cindy 
Kenkel, Chi Lo Lim, 2006). Vì vậy, học sinh sẽ phải 
thực hiện các bộ câu hỏi ngẫu nhiên khác nhau và việc 
gian lận được cho là sẽ được ngăn chặn. Tuy nhiên, 
gần đây học sinh thường thành lập các nhóm lớn hoặc 
thậm chí các câu lạc bộ để nhớ lại và tạo lại các câu hỏi 
mà họ nhận được (Olt, Melissa R., 2002). Vì lý do này, 
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để ngăn chặn gian lận, một số nghiên cứu chỉ ra rằng 
các bài tập dựa trên dự án, các nhiệm vụ cần có tính cá 
nhân và hợp tác tỏ ra hiệu quả và khó gian lận hơn so 
với các hình thức đánh giá truyền thống. Đối với đánh 
giá theo định hướng quy trình, sinh viên thường được 
yêu cầu nộp đề cương, bản thảo, bản đầu tiên của bài 
luận…. Vì vậy, họ cần phải nỗ lực ngay từ đầu và điều 
đó thúc đẩy họ nhìn thấy sự phát triển của bản thân. 
Việc tìm kiếm sự trợ giúp từ sự trợ giúp trái phép cho 
các dự án kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng 
dường như khó hơn so với các kỳ thi kéo dài 45 phút 
(Varble, 2014). Trong bài kiểm tra trắc nghiệm, nếu 
học sinh sao chép người khác và có câu trả lời giống 
hệt nhau, các em sẽ bị cho cùng điểm mà giáo viên 
không hề hay biết về hành vi gian lận của các em. 
Nhưng khi các dự án giống nhau, sự thiếu trung thực 
trong học thuật sẽ dễ dàng bị phát hiện (Varble, 2014). 
2.2.3. Sử dụng công nghệ để phát hiện đạo văn, gian 
lận

Học giả Carneval cho rằng rằng một mặt, công 
nghệ cung cấp cho học sinh những cách gian lận tinh 
vi hơn; nhưng mặt khác, nó cũng có thể trở thành 
một công cụ hữu hiệu để giáo viên xác định các hành 
vi gian lận trong học tập (Carneval, 1999). Một cách 
gian lận lâu đời là học sinh hợp tác với nhau trong 
một bài đánh giá. Để giải quyết vấn đề này, Chapman 
ủng hộ mạnh mẽ rằng nên sử dụng giám sát điện tử 
để nắm bắt sự hợp tác của học sinh trong thời gian 
kiểm tra. Khi sinh viên được hỏi về khả năng gian lận 
trong học tập trong một kỳ thi trên web, số sinh viên 
nghĩ rằng họ sẽ gian lận giảm từ 42% xuống 14% sau 
khi họ thừa nhận rằng sẽ có camera giấu kín trong 
phòng thi (Chapman et, 2004). Đó là bởi vì khi sinh 
viên thừa nhận rằng họ chắc chắn sẽ bị phát hiện nếu 
gian lận, họ sẽ ít có khả năng thực hiện các hành vi 
không trung thực trong học tập (Chapman et, 2004).

Một vấn đề khác mà người hướng dẫn sẽ gặp phải 
là học sinh có thể cố tình tạo ra những khó khăn về 
công nghệ để lấy cớ để tham gia lại bài kiểm tra. 
Họ có thể cho rằng bài kiểm tra của họ có lỗi về 
mặt công nghệ và yêu cầu làm lại bài kiểm tra (Olt, 
Melissa R., 2002). Theo Olt (2002), phần mềm giáo 
trình như WebCT có thể là giải pháp cho vấn đề này 
vì chúng có thể theo dõi thời lượng của bài kiểm tra, 
thời gian học sinh ngồi trên màn hình, số lần học 
sinh truy cập vào bài đánh giá. Trong thời gian ngắn, 
nhiều truy cập chắc chắn được chú ý. Nếu sinh viên 
nhận thức được chức năng của các chương trình học 
này, họ sẽ ít coi các vấn đề công nghệ là lời bào chữa 
(Olt, Melissa R., 2002).
3. Kết luận

Đề cao tính trung thực trong học tập là điều hết 

sức quan trọng trong giáo dục trực tuyến ngày nay. 
Ngày nay khi xuất hiện những cách gian lận tinh vi 
hơn, các nhà giáo dục nên sử dụng các công cụ hiệu 
quả được hỗ trợ bởi công nghệ để phát hiện gian 
lận và đảm bảo tính trung thực trong học thuật (Olt, 
Melissa R., 2002). Bài viết này đưa ra ba biện pháp 
đã được các tài liệu khác đánh giá là có hiệu quả, 
đó là cung cấp cho học sinh chính sách liêm chính/
không trung thực trong học tập, phát triển phương 
pháp thay thế để đánh giá trực tuyến và sử dụng công 
nghệ để phát hiện đạo văn và gian lận, từ đó nhằm 
cung cấp các chiến thuật mà giáo viên có thể sử dụng 
để hạn chế sự thiếu trung thực trong học thuật.
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